Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:…../…..
	..........., ngày.......tháng....... năm 20......


Kính gửi: ....................................................................

1. Tên tổ chức/đơn vị đăng ký:......................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.…..……………………………………......

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................

Điện thoại: ......................Fax: .......................Email:.....................................

3. Quyết định thành lập số …...............; Ngày tháng năm cấp: ....................

Cơ quan cấp: ……………………..…..........................................................

4. Đăng ký tổ chức đánh giá kỹ năng nghề:

	Số TT
	Tên nghề

(3)
	Quy mô/kỳ đánh giá

(4)
	Bậc trình độ đánh giá kỹ năng

(5)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

(Kèm theo Báo cáo các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đánh giá kỹ năng nghề)

                                                         (6)

                                                                (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở đăng ký thực hiện đánh giá kỹ năng (nếu có);

(2) Tên tổ chức, đơn vị đăng ký;           

(3) Ghi rõ tên nghề và từng bậc trình độ đăng ký thực hiện đánh giá kỹ năng;

(4), (5) Ghi rõ quy mô của từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng của một kỳ đánh giá;

(6) Chức danh người đại diện cơ sở đăng ký thực hiện đánh giá kỹ năng.

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 


	(1)

(2)
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	   ..........., ngày.......tháng....... năm 20......


BÁO CÁO VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

CHO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ


Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ 

VÀ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA, ĐÁNH GIÁ VIÊN

I. Cơ sở vật chất và thiết bị

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung:

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình:…

- Các phòng thi lý thuyết (số phòng, diện tích từng phòng...)

- Phòng thi thực hành; xưởng thực hành (số phòng, diện tích từng phòng...)

- Các công trình phụ trợ phục vụ người dự thi...

2. Các thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động đánh giá:

II. Đội ngũ chuyên gia, đánh giá viên 

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, CHUYÊN GIA VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÁNH GIÁ

I. Nghề:  ….. …; trình độ đánh giá: ……

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng thi lý thuyết :

- Số phòng/xưởng thi thực hành nghề :

1.2 Trang thiết bị phục vụ đánh giá kỹ năng

	TT
	Tên thiết bị, đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Năm sản xuất

	1
	
	
	

	..
	
	
	


2. Đội ngũ chuyên gia, đánh giá viên 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Nghề/trình độ đánh giá kỹ năng

	1
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


3. Các điều kiện đảm bảo khác phục vụ kỳ đánh giá kỹ năng:…

II. Nghề: (...thứ hai ….. …); trình độ đánh giá: ……

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng thi lý thuyết :

- Số phòng/xưởng thi thực hành nghề :

1.2 Trang thiết bị phục vụ đánh giá kỹ năng

	TT
	Tên thiết bị, đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Năm sản xuất

	1
	
	
	

	..
	
	
	


2. Đội ngũ chuyên gia, đánh giá viên 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Nghề/trình độ đánh giá kỹ năng

	1
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


3. Các điều kiện đảm bảo khác phục vụ kỳ đánh giá kỹ năng:…

                                             (3)

                      (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở đăng ký thực hiện đánh giá kỹ năng (nếu có);

(2) Tên tổ chức, đơn vị đăng ký.       

(3) Chức danh người đại diện cơ sở đăng ký thực hiện đánh giá kỹ năng.

Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.


	BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày.......tháng....... năm 20.......




GIẤY CHỨNG NHẬN

TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Số: ……/200…/GCN-ĐGKNN


1. Tên đơn vị đăng ký (1)…………………. ……………...……………….

Tên giao dịch quốc tế: (2)……......................................................................

Thuộc: (3).......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………..........................................................................

………………………………………………………………………………

Điện thoại: ................................, Fax :.................., Email : …......................

Quyết định thành lập số: ………(4)………ngày, tháng, năm cấp:…………

của ………………………………(5)……………………………………….

2. Đánh giá kỹ năng nghề:

	TT
	Tên nghề
	Quy mô/kỳ đánh giá
	Bậc trình độ 

đánh giá kỹ năng

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn đến hết ngày  …tháng … năm 20....../.

                 TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                         (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1) (2) Tên tổ chức, đơn vị và tên giao dịch quốc tế (nếu có) của tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện đánh giá kỹ năng nghề;

(3) Tên cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở đăng ký thực hiện đánh giá kỹ năng (nếu có);

(4) (5) Số, ngày tháng và tên đơn vị quyết định thành lập/hoạt động.

Mấu số 4. Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.


	BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
----------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------------------------------------------------


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

KỲ ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Năm…

Nghề đăng ký dự tuyển: ..................................................................................................

Bậc trình độ kỹ năng đăng ký dự tuyển: Bậc 1: □ Bậc 2:□ Bậc 3:□  Bậc 4:□  Bậc 5:□

1. Họ và tên (viết chữ in hoa) ………………….………………………………...

2. Giới tính:   □ Nam      □ Nữ.                 Dân tộc: ……………………………...

3. Ngày, tháng, năm sinh:  ………………………….……………………………

4. Số CMT/Hộ chiếu số:………………..ngày cấp…………..Nơi cấp:………….

5. Địa chỉ liên hệ:. …………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: Cố định: ……………………. Di động: …………………


E-mail: …………………………………………………………………….....

6. Trình độ đào tạo:

Tên cơ sở đào tạo:…….………………………………………………………

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………...

Thời gian đào tạo: Từ ………………………Đến: ……..……………………

Năm tốt nghiệp: ……………………………Loại tốt nghiệp:… ………….....

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng……….Trình độ:……Ngày cấp:…….Nơi cấp…..

7. Số năm làm việc đúng nghề: ……. năm, từ………..…….đến…………..……

Nghề làm việc:………………………….Nơi làm việc:…………………….....

8. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia: 

    □ Chưa có     

    □ Đã có:   Bậc 1: □          Bậc 2:□            Bậc 3:□          Bậc 4:□

Ngày, tháng, năm cấp:…………………………...............................................

	
	....................., ngày …tháng…năm…

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHỨNG CHỈ

KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

Chứng nhận Ông/Bà :  …………(1)………..                     
                        Chứng minh nhân dân số  ……(2)…    

                      do    ……(3)…..                  cấp ……(4)……..        

                      Đã tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

                      được tổ chức ………(5)…….

                      tại ………(6)…………  

                      Đạt bậc trình độ kỹ năng  ….7)

                      Nghề : ………(8)……………

 Hà Nội, ngày      tháng      năm     

                                                     TỔNG CỤC TRƯỞNG                                                                


                              

Số hiệu: …(11)…       
                             Số lưu sổ   :     (12) 

Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.


1. Kích thước Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia:  khổ giấy A4 (210mm x 297mm) 

2. Hướng dẫn ghi Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia:

(1): Ghi rõ họ tên của người được cấp chứng chỉ;

 (2): Ghi đầy đủ số Chứng minh thư nhân dân của người được cấp chứng chỉ;

 (3): Ghi rõ tên,địa phương (tỉnh,thành phố) của nơi cấp Chứng minh thư nhân dân;

 (4): Ghi rõ ngày, tháng, năm cấp Chứng minh thư nhân dân;

 (5): Ghi rõ ngày, tháng, năm tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia;

 (6): Ghi đầy đủ tên gọi nơi tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia;

 (7): Ghi rõ bậc trình độ kỹ năng nghề đạt được;

 (8): Ghi đầy đủ tên nghề tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia;

 (9): Chữ ký của người cấp và dấu của Tổng cục Dạy nghề;

 (10): Ghi rõ họ, tên của người ký;

 (11): Đóng số hiệu quản lý chứng chỉ;

 (12): Ghi rõ số quyển, số trang.

Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.


1. Kích thước thẻ:  10cm x 7,5cm 

2. Mặt trước thẻ: Mã số đánh giá viên được xác định theo ký tự ĐGV + hai số ký hiệu của Bộ ngành quản lý đánh giá viên + Hai số cuối của năm cấp thẻ + số thứ tự từ 0001


3. Mặt sau thẻ:


(9)





(10)





.





THẺ ĐÁNH GIÁ VIÊN 


KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 





Họ và tên:   ..........................................................


Năm sinh:   .............  Quốc tịch ..........................


Đơn vị công tác:   ...............................................


.............................................................................





BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH


VÀ XÃ HỘI


TỔNG CỤC DẠY NGHỀ


  











(ảnh2x3)





Hà Nội, ngày ….... tháng…...... năm……...


TỔNG CỤC TRƯỞNG








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  





Mã số: ĐGV......................................
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BẬC KỸ NĂNG NGHỀ ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH GIÁ�
NGÀY CẤP THẺ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Thẻ chỉ có giá trị đối với người được ghi tên và có ảnh ở mặt trước thẻ trong hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.�
�
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